	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN
( Áp dụng đánh giá từng học kỳ)

Họ và tên SV:....................... ....................................Ngày sinh :........................

Lớp :.................................Khoa :
...................................Khóa :.........................
Mã SV :........................... Học kỳ :
...........................Năm học:...........................
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	Điểm do Sinh viên tự đánh giá
	Điểm BCS lớp đánh giá
	Điểm Cố vấn học tập đánh giá
	Điểm Hội đồng Khoa đánh giá

	I 
	Đánh giá về ý thức học tập: (Tổng điểm không quá 30 )
	
	
	
	

	1
	Điểm thưởng về học tập: ( Chỉ tính điểm lần 1- Chọn 1 tiêu chí phù hợp)

	a
	Có điểm TBCHT từ 9 trở lên
	6đ
	
	
	
	

	b
	Có điểm TBCHT từ 8 đến cận 9
	5đ
	
	
	
	

	c
	Có điểm TBCHT từ 7 đến cận 8
	4đ
	
	
	
	

	d
	Có điểm TBCHT từ 6 đến cận 7
	3đ
	
	
	
	

	e
	Có điểm TBCHT từ 5 đến cận 6
	2đ
	
	
	
	

	f
	Có điểm TBCHT dưới 5
	0đ
	
	
	
	

	2
	Nghiên cứu Khoa học, thi Olympic (Tối đa không quá 6 điểm – Chọn 1 tiêu chí phù hợp)

	a
	Đạt giải I, II, III cấp bộ, cấp thành phố, toàn quốc
	6đ
	
	
	
	

	b
	Đạt giải khuyến khích cấp bộ, cấp thành phố, toàn quốc
	5đ
	
	
	
	

	c
	Đạt giải I, II, III cấp Trường
	4đ
	
	
	
	

	d
	Đạt giải khuyến khích cấp trường
	3đ
	
	
	
	

	e
	Đạt giải I, II, III cấp Khoa
	2đ
	
	
	
	

	f
	Tham gia nghiên cứu khoa học, thi Olympic
	1đ
	
	
	
	

	3
	Thực hiện nội quy, quy chế học tập (Tối đa không quá 18 điểm – Chọn tiêu chí  phù hợp)

	a
	Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra
	10đ
	
	
	
	

	b
	Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học
	2đ
	
	
	
	

	c
	Tham gia đầy đủ các buổi trao đổi kinh nghiệm học tập, nội quy, quy chế học tập, các buổi sinh hoạt lớp
	6đ
	
	
	
	

	d
	Vi phạm quy chế thi bị đình chỉ ( Giảm điểm, không tính mục 3a)
	2đ
	
	
	
	

	e
	Vi phạm quy chế thi bị cảnh cáo ( Giảm điểm, không tính mục 3a)
	6đ
	
	
	
	

	f
	Vi phạm quy chế thi bị khiển trách ( Giảm điểm, không tính mục 3a)
	8đ
	
	
	
	

	h
	Nghỉ học không lý do, bỏ học (Giảm điểm, không tính mục 3b )
	0đ
	
	
	
	

	II
	Đánh giá về ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường (Tổng điểm không quá 25)
	
	
	
	
	

	1
	Chấp hành tốt quy chế, nội quy, quy định khác ngoài Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT của BGD&ĐT
	20đ
	
	
	
	

	2
	Đóng học phí đúng quy định
	5đ
	
	
	
	

	3
	Bị kỷ luật khiển trách (Không tính mục II.1, bị trừ 10 đ)
	10đ
	
	
	
	

	4
	Đóng học phí không đúng hạn (Giảm điểm,không tính mục II.2)
	0đ
	
	
	
	

	III
	Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao phòng chống tệ nạn xã hội (Tổng điểm không quá 20 )
	
	Điểm Sinh viên tự đánh giá
	Điểm BCS lớp đánh giá
	Điểm Cố vấn học tập đánh giá
	Điểm Hội đồng Khoa đánh giá

	a
	Tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể của chi đoàn, Liên chi đoàn, Liên chi hội, Đoàn trường, Hội SV
	15đ
	
	
	
	

	b
	Có thành tích đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, văn nghệ thể thao được khen thưởng (Chọn một tiêu chí nếu có):
	
	
	
	
	

	
	* Cấp Trung ương
	5đ
	
	
	
	

	
	* Cấp Thành phố, khu vực
	4đ
	
	
	
	

	
	* Cấp Trường, Khoa ( hoặc tương đương)
	3đ
	
	
	
	

	c
	Không sinh hoạt tập thể (Đoàn, Hội, Lớp, Khoa, Trường)
	-2đ
/lần
	
	
	
	

	IV
	Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng (Tổng điểm không quá 15)
	
	
	
	
	

	1
	Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước (có xác nhận nơi cư trú) 
	10đ
	
	
	
	

	2
	Tham gia phong trào tự quản ở trường và nơi cư trú
	5đ
	
	
	
	

	3
	Vi phạm pháp luật (chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự), thiếu ý thức tham gia trật tự an toàn xã hội,không chấp hành đầy đủ chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước 

( Không được tính mục IV.1, giảm 5 điểm còn: 10đ-5đ = 5 đ)
	5đ
	
	
	
	

	4
	Thuê nhà không trả tiền đúng thời hạn chủ nhà khiếu nại đến nhà trường, thiếu ý thức giữ gìn của công, bị khiếu nại sai phạm

( Không được tính mục IV.1, giảm 5 điểm còn: 10đ-5đ= 5đ )
	5đ
	
	
	
	

	5
	Gây mất đoàn kết trong lớp, trong Trường, trong ký túc xá 

( Không được tính mục IV.2, giảm 5 điểm còn: 5đ-5đ = 0 đ )
	0đ
	
	
	
	

	V
	Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể trong trường (Tổng điểm không quá 10)
	
	
	
	
	

	1
	Cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền, vận động lôi cuốn người khác cùng tham gia công việc tập thể có hiểu quả
	5đ
	
	
	
	

	2
	Cán bộ được khen thưởng về thành tích công tác Lớp, Hội, Đoàn: (Chọn 1 tiêu chí  nếu có):
	
	
	
	
	

	
	Cấp Trường:
	3đ
	
	
	
	

	
	Cấp trung ương, Thành Phố, Khu vực
	5đ
	
	
	
	

	VI
	Trường hợp đặc biệt
	
	
	
	
	

	1
	SV bị kỷ luật đình chỉ cấp trường: Điểm RL cả năm đánh giá mức Kém ( Tương ứng 29đ)

	2
	SV bị kỷ luật cảnh cáo cấp trường: Điểm RL học kỳ không quá mức Trung bình(  ≤ 59đ)

	Tổng điểm
	
	
	
	


Điểm kết luận của Hội đồng đánh giá cấp Khoa: ……… .Bằng chữ: …………....Xếp loại……..





Hà Nội, ngày……tháng…… năm……

      HĐ cấp khoa
Trợ lý khoa      Cố vấn học tập      Ban Cán sự lớp            Chữ ký của SV

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTQD
Phòng CTCT&QLSV


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




HƯỚNG DẪN TÍNH ĐIỂM

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

1. Tổng điểm tối đa đánh giá: 100 điểm

* Mục I: Đánh giá về ý thức học tập - 30 điểm

* Mục II: Đánh giá ý thức, kết quả chấp hành nội quy, quy chế nhà trường – 25 điểm

* Mục III: Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao phòng chống tệ nạn xã hội - 20 điểm.

* Mục IV: Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng - 15 điểm 

* Mục V: Đánh giá ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể trong trường – 10 điểm

2. Hướng dẫn cụ thể
2.1. Đánh giá về ý thức học tập ( Mục I )

- Mục I.1 : Điểm thưởng về học tập
  Sinh viên chỉ được chọn 1 trong các mục từ a đến f, mức tối đa là 6 điểm, thấp nhất 0 điểm

- Mục I.2 : Nghiên cứu Khoa học, thi Olympic 

Mục này các mức quy định chung cho việc tham gia NCKH và thi Olympic. Sinh viên chọn tiêu chí phù hợp, chỉ được chọn 1 trong các mục từ a đến f, mức tối đa là 6 điểm, thấp nhất 1 điểm ( Có tham gia nghiên cứu khoa học, thi Olympic cấp trường ).

- Mục I.3 : Thực hiện nội quy, quy chế học tập

Điểm mục này tối đa không quá 18 điểm (gồm tổng tiêu chí 3a + 3b + 3c). Trong trường hợp sinh viên vi phạm quy chế, chỉ được phép tính ở các tiêu chí 3d, 3e, 3f và 3h tương ứng.

Ví dụ: SV bị khiển trách cấp trường, chỉ được tính ở điểm 3e = 6 điểm ( bị trừ mất 4 điểm )

2.2. Đánh giá về ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế nhà trường ( Mục II)

Mục này quy định nếu sinh viên chấp hành tốt quy chế, nội quy, quy định khác ngoài quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT của BGD&ĐT và đóng học phí đúng quy định sẽ được tối đa 25 điểm   ( tổng tiêu chí 1+2). Ngược lại, chỉ được tính 1 trong 2 tiêu chí hoặc cả hai tiêu chí ( tiêu chí 3, 4); Thực tế trong trường hợp này Sinh viên bị trừ tối đa 15 điểm.

2.3. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao phòng chống tệ nạn xã hội ( Mục III)

Nếu đáp ứng tiêu chuẩn ở điểm 1 và 2 của mục này, sinh viên được tính tối đa 20 điểm.

Nếu không sinh hoạt tập thể (Đoàn, Hội, Lớp, Khoa, Trường), bị trừ 2 điểm/lần. Tổng số điểm bị trừ ghi tổng số (-) phần đánh giá.

2.4. Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng ( Mục IV)

Nếu sinh viên rèn luyện tốt sẽ được tính điểm tối đa 15 điểm ( điểm 1+ điểm 2).Nguợc lại sinh viên mắc lỗi phải tính ở các điểm tương ứng ( điểm 3, 4, 5)

2.5.Đánh giá ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể  trong trường ( Mục V)
Mục này dành cho cán bộ lớp và đoàn thể. Nếu đáp ứng các nội dung của mục này  thì được tính tổng điểm không quá 10, thấp nhất là 5 điểm

2.6. Trường hợp đặc biệt ( Mục VI)
Mục này phù hợp với Quy định 60/2007/QĐ-BGDĐT của BGD&ĐT.

- Nếu sinh viên bị kỷ luật đình chỉ học, thì điểm RL cả năm là kém, tương đương 29 đ.

- Trường hợp sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo toàn trường, thì điểm RL học kỳ bị kỷ luật chỉ được tính tối đa là Trung bình (≤ 59 điểm), tức là có thể vẫn có trường hợp sinh viên bị kỷ luật vẫn xếp ở mức dưới Trung bình nếu có tổng điểm dưới 50.

2.7. Thang điểm xếp loại kết quả rèn luyện học kỳ, toàn khoá: Căn cứ theo Quyết định 60/2007/QĐ-BGDĐT của BGD&ĐT và văn bản hiện hành của Nhà trường.

2.8. Quy trình đánh giá: SV tự đánh giá         Ban cán sự lớp       Cố vấn học tập đánh giá

      Kiểm tra xác nhận của Trợ lý khoa        Hội đồng khoa duyệt      Khoa tổng hợp bằng văn bản gửi Phòng CTCT&QLSV.
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